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Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; 

- Āy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

             

Thực hiện Công văn số 1303/BLĐTBXH-VBĐG ngày 29/3/2024 cāa Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng 

giới năm 2024 và Chương trình công tác Ban vì sự tiến bộ cāa phÿ nữ tỉnh năm 
2024. Nhằm tập trung thực hiện thống nhất, hiệu quả công tác bình đẳng giới và vì 

sự tiến bộ cāa phÿ nữ trong phạm vi toàn tỉnh; trên cơ sở đề nghị cāa Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 55/TTr-SLĐTBXH ngày 05/4/2024, 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị 
xã, thành phố triển khai một số nội dung công tác trọng tâm năm 2024 như sau: 

1. Tổ chức triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới và các văn bản quy phạm 

pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật
1
. Thực hiện nghiêm các quy định về trách 

nhiệm cāa các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và cāa các địa phương trong quản lý 

nhà nước về bình đẳng giới; phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng 

giới và các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới. 

2. Tiếp tÿc rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đảm bảo nguyên 

tắc bình đẳng giới trên các lĩnh vực cāa đời sống kinh tế - xã hội. Thực hiện lồng 

ghép giới trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương 
trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cāa sở, ban, ngành, hội đoàn thể và 

địa phương.  

3. Triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030
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Song song với việc thực hiện các nhiệm vÿ, giải pháp chung trong Chiến 

lược, các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và các địa phương cần tập trung thực hiện 

một số nhiệm vÿ: Chā động tổ chức thực hiện các nội dung đã được phân công 

trách nhiệm cÿ thể trong triển khai thực hiện Chiến lược, theo dõi, thống kê, báo 

cáo các chỉ tiêu, mÿc tiêu do cơ quan mình chā trì thực hiện, dự báo khả năng đạt 

được các chỉ tiêu, mÿc tiêu để kịp thời ban hành các giải pháp tổ chức thực hiện 

phù hợp. Các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở Kế hoạch thực hiện Chiến lược đã 
ban hành theo giai đoạn chā động rà soát, thống kê các chỉ tiêu, mÿc tiêu cāa địa 

phương đã đề ra để có các giải pháp thực hiện phù hợp, đạt mÿc tiêu đề ra. Tập 

                                           
1 Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 cāa Chính phā quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Bình đẳng giới; Nghị định số 
48/2009/NĐ-CP ngày 19/05/2009 cāa Chính phā; Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 cāa Chính phā quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới. 
2 Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 cāa UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bình 
Định giai đoạn 2021-2030. 
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trung triển khai các giải pháp thực hiện một số mÿc tiêu, chỉ tiêu đang còn khoảng 

cách lớn so với chỉ tiêu đề ra tới năm 20253
:  

4. Tổ chức triển khai các chương trình, đề án nhằm thúc đẩy thực hiện bình 

đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và các chương trình, 
đề án liên quan. 

4.1. Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 
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Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và địa phương căn cứ các văn bản hướng 

dẫn cāa UBND tỉnh và các Bộ, ngành liên quan về triển khai công tác truyền thông 

đến năm 2030, kế hoạch thực hiện chương trình và điều kiện thực tiễn cāa địa 

phương, cơ quan để triển khai hiệu quả. 

- Truyền thông các chā trương, chính sách, pháp luật cāa Đảng và Nhà nước 

về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ cāa phÿ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 

trên cơ sở giới. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông: truyền thông trực tiếp; 

tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình; hệ thống thông tin cơ sở ở 

các xã, phường, thị trấn; các trang thông tin điện tử, báo điện tử và các mạng xã 

hội; pano, áp-phích. Tăng cường thực hiện số hóa trong truyền thông thông qua 

mạng xã hội nhằm tiếp cận tới nhiều người dân hơn, đặc biệt là thanh niên, học 

sinh, sinh viên để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng 

phó với bạo lực trên cơ sở giới, tăng quyền năng cho phÿ nữ và trẻ em gái. 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và 
phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 thiết thực, hiệu quả, 
sáng tạo, ph  hợp với điều kiện, tình hình cÿ thể cāa đơn vị, địa phương. 

4.2. Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 
2021-2025 
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Tiếp tÿc xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo 

lực trên cơ sở giới hiệu quả, phù hợp với điều kiện cāa địa phương; rà soát các cơ 
sở trợ giúp xã hội, địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh tại địa phương để chā động thực 

hiện cung cấp dịch vÿ hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới; xây dựng Quy chế 
phối hợp liên ngành trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại 
địa phương; xây dựng các tài liệu truyền thông, đào tạo, tổ chức tập huấn bồi 
dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vÿ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý 
nhà nước, nhân viên cung cấp dịch vÿ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở 
giới; tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong quá trình tổ chức thực hiện 
Chương trình. 

4.3. Triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công tác bình 

đẳng giới trong các chiến lược, chương trình, đề án theo sự phân công, bao gồm: 

Chương trình Tăng cường sự tham gia bình đẳng cāa phÿ nữ vào vị trí lãnh đạo và 

quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030
6; Chương trình mÿc 

                                           
3 Mÿc tiêu 1 Trong lĩnh vực chính trị; các chỉ tiêu 1, 4 cāa Mÿc tiêu 3 Trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở 
giới; các chỉ tiêu 1, 2, 4 Mÿc tiêu 4 Trong lĩnh vực y tế; các chỉ tiêu 2, 3 cāa Mÿc tiêu 6 Trong lĩnh vực thông tin, truyền thông. 
4 Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 cāa UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến 
năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
5 Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 28/03/2021 cāa UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với 
bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. 
6 Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19/7/2021 cāa UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình <Tăng cường sự tham gia bình đẳng cāa 
phÿ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030= trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
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tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình mÿc tiêu 

quốc gia Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình mÿc tiêu quốc gia 

Phát triển kinh tế - xã hội v ng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2025; Chương trình hành động quốc gia về phÿ nữ, hòa bình và an ninh giai 

đoạn 2024-2030; Đề án <Đưa việc giảng dạy nội dung về giới, bình đẳng giới vào 
chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng ngành Giáo dÿc Mầm non và 
trình độ đại học giai đoạn 2024-2030

7
; Chương trình về phòng, chống bạo lực gia 

đình trong tình hình mới đến năm 2025; tăng cường ứng dÿng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số trong công tác truyền thông, thống kê về bình đẳng giới, phòng 

ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

5. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới  
- Tăng cường trách nhiệm cāa cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới; 

nâng cao vai trò, trách nhiệm cāa cấp uỷ, chính quyền các cấp trong chỉ đạo và 
triển khai thực hiện các chā trương cāa Đảng, luật pháp, chính sách cāa nhà nước 
về bình đẳng giới. Chú trọng công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản 
lý nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng, triển khai và thanh 
tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới.  

- Tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng lồng ghép giới trong xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, dự án,… cho cán bộ phÿ trách công 

tác pháp chế và xây dựng chính sách, pháp luật. Tập huấn kiến thức về giới, bình 
đẳng giới cho đội ngũ cán bộ thanh tra, tư pháp, cán bộ phÿ trách công tác bình 
đẳng giới và thành viên Ban vì sự tiến bộ phÿ nữ các cấp. 

- Tham gia các lớp tập huấn giảng viên nguồn về giới cấp tỉnh để chā động 
triển khai công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác 

bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới ph  hợp với yêu 
cầu cāa địa phương. 

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm về bình đẳng 
giới; kịp thời xác minh, báo cáo những vấn đề, vÿ việc liên quan đến công tác bình 

đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phối 
hợp giải quyết.  

- Khuyến khích thí điểm xây dựng và vận hành các sáng kiến, mô hình thúc 
đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

- Tiếp tÿc triển khai thu thập chỉ tiêu thống kê, báo cáo theo Thông tư số 

10/2019/TT-BKHĐT ngày 30/7/2019 cāa Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về  
quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới cāa quốc gia; Hướng dẫn thu thập số 

liệu, báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 

2021-2030
8
. 

- Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích 
xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ 
sở giới. 

7. Bố trí kinh phí triển khai các hoạt động về bình đẳng giới 
                                           
7 Quyết định số 4247/QĐ-BGDĐT ngày 12/12/2023 cāa Bộ Giáo dÿc và Đào tạo phê duyệt. 
8 Hướng dẫn thu thập số liệu thực hiện Chiến lược theo Công văn số 2792/LĐTBXH-BĐG ngày 20/8/2021 cāa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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- Trên cơ sở điều kiện, đặc điểm cāa địa phương xây dựng cơ chế, chính sách 
huy động nhân lực, kinh phí đảm bảo cho việc triển khai công tác bình đẳng giới 
tại địa phương. Xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách để thực hiện hiệu quả các hoạt 
động, nhiệm vÿ về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở 
giới, đặc biệt là lồng ghép trong thực hiện các Chương trình mÿc tiêu quốc gia giai 
đoạn 2021-2025. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực hợp pháp từ các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân trong nước và quốc tế để tăng tính bền vững, hiệu quả trong thực 
hiện công tác bình đẳng giới. 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chā trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác bình đẳng 
giới, vì sự tiến bộ cāa phÿ nữ trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo cāa Chính phā và 
hướng dẫn cāa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thường xuyên hướng dẫn, 
đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện các hoạt động về bình đẳng giới, vì sự 
tiến bộ cāa phÿ nữ. 

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

Tổ chức triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ cāa phÿ nữ 
trong cơ quan, đơn vị theo phạm vi chức năng, nhiệm vÿ đã được giao và trong 

phạm vi quản lý cāa địa phương. Đồng thời, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về 
công tác bình đẳng giới, đảm bảo nội dung theo đề cương, phÿ lÿc và thời hạn báo 
cáo theo yêu cầu: Định kỳ 06 tháng (trước ngày 15 tháng 5), cả năm (trước ngày 15 
tháng 11). Báo cáo (Đề cương, phụ lục báo cáo kèm theo) gửi về Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Āy ban quốc gia vì sự tiến bộ cāa phÿ 
nữ Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Āy ban nhân dân tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, 
địa phương báo cáo bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để 
hướng dẫn thực hiện hoặc tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./. 
 

          
- Như trên; 
- CT, PCT Lâm Hải Giang; 

- Sở LĐ-TB&XH; 

- Các TV Ban VSTBPN tỉnh; 

- CVP, PVP VX; 

- Lưu: VT, K20. 
 

           KT. CHỦ TỊCH 

           PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

 
            Lâm Hải Giang 
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VÀ BÌNH Đ¾NG GIàI N�M 2024 

 
(Kèm theo Công văn số........../UBND-VX ngày .....tháng ....năm 2024 

 cÿa þy ban nhân dân tinh) 

 

TÊN C¡ QUAN, Tà CHþC  
––––––––– 

Số:          /.......... 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 
Đßc l¿p - Tā do - H¿nh phúc 
––––––––––––––––––––––– 

       ......., ngày        tháng      năm 202… 
 

BÁO CÁO 
K¿t quÁ thāc hißn lu¿t pháp, chính sách và vÁ bình đ¿ng giái n�m 2024 

 
 

I. TÌNH HÌNH TRIÂN KHAI THĀC HIÞN PHÁP LU¾T, CHÍNH SÁCH 
VÀ BÌNH Đ¾NG GIàI 

1. Tình hình xây dāng, ban hành, thāc hißn chính sách, pháp lu¿t vÁ  
bình đ¿ng giái và thāc hißn lßng ghép vấn đÁ bình đ¿ng giái trong xây dāng 
chính sách, pháp lu¿t, ch¤¢ng trình, k¿ ho¿ch 

 a) Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới 
 Đề nghị thống kê các văn bản về bình đẳng giới được ban hành/trình ban 

hành theo thẩm quyền 

 b) Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới (LGG) trong xây dựng chính sách, pháp 
luật, các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới. 
 Thống kê các văn bản được ban hành/hoặc trình ban hành theo thẩm quyền. 
 c) Việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới trong lĩnh vực thuộc trách 
nhiệm quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. 

2. Công tác truyÁn thông, phá bi¿n, giáo dāc pháp lu¿t vÁ bình đ¿ng giái 
Đề nghị nêu rõ số lượng hoạt động, nội dung, đối tượng, số người tham gia. 
- Kết quả thực hiện Chương trình truyền thông về Bình đẳng giới đến năm 

2030. 

- Kết quả thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó 
với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024. 

(So sánh với kết quả cÿa năm 2023) 

3. Công tác phòng ngừa, ÿng phó vái b¿o lāc trên c¢ sở giái 
Đề nghị nêu rõ hoạt động đã triển khai, nội dung, đối tượng, kết quả thực hiện.  
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- Kết quả thực hiện Chương trình Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở 
giới giai đoạn 2021-2025 tại địa phương. 

(So sánh với kết quả cÿa năm 2023) 

4. K¿t quÁ thāc hißn các nßi dung, nhißm vā liên quan đ¿n công tác bình 
đ¿ng giái trong các chi¿n l¤ÿc, ch¤¢ng trình, đÁ án theo sā phân công, bao 
gßm:  

Chương trình Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào vị trí lãnh 
đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030; Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình 
mục tiêu quốc gia Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu 
quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2021-2025; Chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh 
giai đoạn 2024-2030; Đề án “Đưa việc giảng dạy nội dung về giới, bình đẳng giới 
vào chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng ngành Giáo dục M m non và 
trình độ đại h c giai đoạn 2024-2030; Chương trình về phòng, chống bạo lực gia 
đình trong tình hình mới đến năm 2025; việc tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin, chuyển đổi số trong công tác truyền thông, thống kê về bình đẳng giới, 
phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

Đối với mỗi chương trình, đề án c n nêu rõ: 
- Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 

- Kết quả thực hiện cụ thể 
- Đánh giá về kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong triển 

khai và kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện (nếu có) 
 5. Công tác quÁn lý nhà n¤ác vÁ bình đ¿ng giái 
 a) Số lượng cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác bình đẳng giới 
(trong đó có phân tách giới tính nam và nữ) 
 b) Nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới: 
 + Số các lớp tập huấn được tổ chức, nội dung tập huấn 

 + Đối tượng tham gia  
 + Số lượng người tham gia (có phân tách giới tính nam và nữ) 
 c) Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo việc thực hiện 
pháp luật về bình đẳng giới 
 - Số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra 

 - Nội dung thanh tra, kiểm tra 

 - Số lượng các vụ việc bị xử phạt/ hình thức xử phạt/ mức xử phạt. 
(So sánh với kết quả cÿa năm 2023) 

  d) Công tác nghiên cứu, thống kê, công bố thông tin, số liệu 
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- Tình hình triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc 
gia tại tỉnh, huyện xã theo Thông tư số 10/2019/TT-BKHĐT ngày 20/7/2019 của Bộ 
Kế hoạch và Đ u tư và các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo Quyết 
định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của TTg ban hành hệ thống chỉ tiêu thống 
kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

- Công tác thống kê, báo cáo về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình 
đẳng giới. 

 - Số lượng các nghiên cứu, công bố thông tin, số liệu về bình đẳng giới 
- Kết quả đạt được 

- Những khó khăn, vướng mắc 

 đ) Kinh phí dành cho hoạt động bình đẳng giới 
- Ngân sách thường xuyên và nguồn huy động khác 

N�m Kinh phí (trißu đßng) Ghi chú 

Ngân sách nhà nước Huy động  

2023    

2024    

2025   Dự kiến 

- Ngân sách phân bổ cho việc thực hiện các nội dung về bình đẳng giới trong 
03 Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

e) Hoạt động hợp tác quốc tế về bình đẳng giới 
Nêu rõ các hoạt động hợp tác quốc tế về bình đẳng giới hoặc lồng ghép vấn 

đề bình đẳng giới đã được triển khai thực hiện. 
6. Nhÿng vấn đÁ giái nÁy sinh t¿i địa ph¤¢ng cần quan tâm giÁi quy¿t 
II. K¾T QUÀ THĀC HIÞN MĀC TIÊU QUỐC GIA VÀ BÌNH Đ¾NG 

GIàI  
1. Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu theo kế hoạch triển khai 

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 của địa phương 

a. Việc ban hành, tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng 
giới trong từng lĩnh vực. 

b.  Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của mục tiêu, có so sánh với năm 2023. 
c. Đánh giá, nhận định về kết quả thực hiện: Vượt, đạt, chưa đạt, xu hướng 

trong giai đoạn tiếp theo. Những khó khăn, vướng mắc trong triển khai và kiến 
nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện 
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2. Đánh giá chung vÁ k¿t quÁ tá chÿc triÃn khai thāc hißn Chi¿n l¤ÿc 

- Thống kê, đánh giá kết quả các chỉ tiêu tại thời điểm báo cáo so với chỉ 
tiêu trong kế hoạch thực hiện chiến lược của địa phương 

- Kết quả đạt được, chưa được, thuận lợi, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp, 
kiến nghị 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VIÞC THĀC HIÞN CHÍNH SÁCH, PHÁP 
LU¾T VÀ BÌNH Đ¾NG GIàI 

1. Kết quả đạt được 

2. Tồn tại hạn chế  
Tập trung đánh giá những tồn tại hạn chế của năm 2023 và việc đưa ra các 

giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế đó 

3. Nguyên nhân 

4. Đề xuất, kiến nghị 
- Với Quốc hội 
- Với Chính phủ 

- Với bộ, ngành, cơ quan liên quan. 

 

 

 



TT Māc tiêu Chỉ tiêu
Māc tiêu theo 
k¿ ho¿ch đÁ ra 
đ¿n n�m 2025

K¿t quÁ
 đ¿t đưÿc 
n�m 2021

K¿t quÁ
 đ¿t đưÿc 
n�m 2022

K¿t quÁ
đ¿t đưÿc n�m 

2023

K¿t quÁ
đ¿t đưÿc n�m 

2024

So sánh vái 
māc tiêu đÁ 
ra đ¿n n�m 
2025 (Chưa 

đ¿t, đ¿t, vưÿt)

1.1  Lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh là nữ 
(Nếu có lãnh đạo nữ thì ghi số lãnh đạo 
nữ/ tổng số lãnh đạo chủ chốt; nếu 
không có lãnh đạo nữ chủ chốt thì ghi 
không)

1.2 Tỷ lệ chính quyền địa phương cấp 
huyện có lãnh đạo chủ chốt là nữ;
1.3 Tỷ lệ chính quyền địa phương cấp 
xã có lãnh đạo chủ chốt là nữ;

2.1. Tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng 
lương

2.2. Tỷ trọng lao động nữ làm việc 
trong khu vực nông nghiệp trong tổng 
số lao động nữ có việc làm

2.3. Tỷ lệ nữ giám đốc/ chủ doanh 
nghiệp, hợp tác xã

Phā lāc 02
K¾T QUÀ THþC HIỆN CÁC MĀC TIÊU QUÞC GIA VÀ BÌNH ĐẲNG GIàI N�M 2024

(Kèm theo công văn số                 /UBND-VX  ngày      tháng      năm 2024
 cÿa þy ban nhân dân tỉnh)

2

Māc tiêu 2: Trong 
lĩnh vÿc kinh t¿, 

lao đßng

Māc tiêu 1: Trong 
lĩnh vÿc chính trị
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3.1. Số giờ trung bình làm công việc nội 
trợ và chăm sóc trong gia đình không 
được trả công của phụ nữ

3.2.1 Tỷ lệ người bị bạo lực gia đình, 
bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện 
được tiếp cận ít nhất một trong các dịch 
vụ hỗ trợ cơ bản trong năm

3.2.2. Tỷ lệ người gây bạo lực gia đình, 
bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện ở 
mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự được tư vấn, tham vấn. 

3.3. Tỷ lệ nạn nhân bị mua bán trở về 
được phát hiện có nhu cầu hỗ trợ được 
hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa 
nhập cộng đồng 

3.4. Tỷ lệ cơ sở trợ giúp xã hội công lập 
triển khai các hoạt động trợ giúp, phòng 
ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở 
giới

4.1. Tỷ số giới tính khi sinh

4.2. Tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến 
thai sản

4.3. Tỷ suất sinh ở vị thành niên 
4

Māc tiêu 4: Trong 
lĩnh vÿc y t¿

Māc tiêu 3: Trong 
đời sßng gia đình 
và phòng ngừa, 
ứng phó vái b¿o 
lÿc trên cơ sở giái

3



4.4. Số cơ sở y tế cung cấp thí điểm 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho 
người đồng tính, song tính và chuyển 
giới

5.1. Nội dung về giới, bình đẳng giới 
được đưa vào chương trình giảng dạy 
trong hệ thống giáo dục quốc dân và 
được giảng dạy chính thức ở các trường 
sư phạm từ năm 2025 trở đi.

5.2.1. Tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái dân 
tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học

5.2.2. Tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái dân 
tộc thiểu số hoàn thành giáo dục  cấp 
trung học cơ sở 

5.3. Tỷ lệ nữ học viên, học sinh, sinh 
viên được tuyển mới thuộc hệ thống 
giáo dục nghề nghiệp 

5.4.1. Tỷ lệ nữ thạc sĩ trong tổng số 
người có trình độ thạc sĩ.

5.4.2. Tỷ lệ nữ tiến sĩ trong tổng số 
người có trình độ tiến sĩ 

6.1. Tỷ lệ dân số được tiếp cận kiến 
thức cơ bản về bình đẳng giới

Māc tiêu 4: Trong 
lĩnh vÿc y t¿

Māc tiêu 6: Trong 
lĩnh vÿc thông tin, 

truyÁn thông

5

Māc tiêu 5: Trong 
lĩnh vÿc giáo dāc 

đào t¿o



6.2. Tỉ lệ tổ chức Đảng, chính quyền, cơ 
quan hành chính, ban, ngành, đoàn thể 
các cấp được phổ biến, cập nhật thông 
tin về bình đẳng giới và cam kết thực 
hiện bình đẳng giới

6.3. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn mỗi quý 
có ít nhất 04 tin, bài về bình đẳng giới 
trên hệ thống thông tin cơ sở 

6.4. Tỷ lệ đài phát thanh và đài truyền 
hình ở địa phương có chuyên mục, 
chuyên đề nâng cao nhận thức về bình 
đẳng giới hàng tháng

6

Māc tiêu 6: Trong 
lĩnh vÿc thông tin, 

truyÁn thông



Khi¿u 
n¿i, tố 

cáo

GiÁi 
quy¿t 
khi¿u 
n¿i, tố 

cáo

Nam Nữ 2023 2024 2023 2024
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Phụ lục 03

K¾T QUÀ TRIÂN KHAI HO¾T ĐÞNG TRONG CÁC CH£¡NG TRÌNH, ĐÀ ÁN
(Kèm theo công văn số                 /UBND-VX  ngày      tháng      năm 2024

 cÿa þy ban nhân dân tỉnh)

Số vụ 
vi 

phạm

Số 
lượng  

văn bản 
chỉ đạo 

điều 
hành và 

tổ chức 
thực 
hiện

Số 
lượng 

văn bản 
được 
LGG

Số lượng 
đầu tài 

liệu tuyên 
truyền 

được xây 
dựng 
trong 

năm: 
(sách, sổ 

tay, modul 

bài 

giảng…)

Số 
lượng 

tin, bài, 

phóng 

sự được 
xây 

dựng, 
xuất 
bản, 
phát 

sóng 

Số lượng 
các hoạt 
động, sự 

kiện 
truyền 
thông: 

Hội thảo, 
toạ đàm, 
diễn đàn, 

truyền 
thông 

cộng 
đồng…)

Tổng số 
người 
tham 

gia vào 

các hoạt 
động, 

sự kiện 
truyền 
thông

Số 
lượng 
đầu tài 
liệu đào 
tạo, bồi 
dưỡng 
được 
xây 

dựng

Số lớp 
tập 

huấn, 
học tập, 
chia sẻ 
kinh 

nghiệp 
được 
thực 
hiện

Số 
cuộc 
thực 
hiện

Ngân sách NN

Ban hành văn 
bÁn

Tuyên truyÁn, phổ bi¿n chính sách, 
pháp luật vÁ bình đẳng giới 

Xây dựng, đào t¿o, bồi d¤ỡng 
đßi ngũ cán bß ho¿t đßng vÁ 

bình đẳng giới

Thống kê, 
thông tin báo 

cáo vÁ bình 
đẳng giới

Huy đßng

Kinh phí

C
hi

¿n
 l¤

ợc
, C

h¤
¢n

g 
tr

ìn
h,

 đ
Á 

án Số ng¤ời 
tham gia

Số vụ 
khiếu 
nại, tố 

cáo được 
xử lý

Số 
người 
bị xử 

lý

Thanh tra, kiÃm tra

Số vụ 
khiếu 
nại, tố 

cáo

Số vụ 
vi 

phạm 
bị xử 

lý

Số 
cuộc  

sơ kết, 
báo 

cáo, 

đánh 
giá 

trong 

năm

Số 
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Nữ Nam Số người được
 tập huấn trong 

năm

Nữ Nam Số người 
được

 tập huấn 
trong năm

Ghi chú

1= (2+3+5+6) 2 3 4 5 6 7 8

1 Tỉnh
2 Huyện
3 Xã

4 Cộng
5 Tổng cộng

ĐƠN VỊ:

 - Người làm công tác bình đẳng giới là người được phân công nhiệm vụ chủ trì, phối hợp thực hiện công tác bình 
đẳng giới trong phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
- Người làm công tác vì sự tiến bộ phụ nữ là người được phân công nhiệm vụ chủ trì, phối hợp thực hiện công tác 
vì sự tiến bộ phụ nữ trong phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị

Số người làm công tác vì sự tiến bộ phụ nữSố người làm công tác bình đẳng giới

Phụ lục 05
Báo cáo số người làm công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ

(Kèm theo công văn số           /UBND-VX ngày      tháng      năm 2024
 cÿa þy ban nhân dân tỉnh)

Tổng sốCấpTT

Ghi chú: 
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